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MỤC TIÊU NỘI DUNG GIÁO DỤC 
Kỹ 

năng 
Thời gian 

I/PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

a)Phát triển vận động: 

4.Trẻ phối hợp tay, 
chân và cơ thể trong 
vận động 
 

Phối hợp tay ,chân, cơ thể: 

- Bật tại chỗ  

Giữ được thăng bằng trong vận động đi: 

- Đi trong đường hẹp  

  

Tuần 1,2,5 

 

Tuần 3,4 

 
7. Trẻ biết phối hợp 
tay mắt trong các hoạt 
động vận động tinh 
 
 
6. Trẻ biết thực hiện 
phối hợp vận động tay- 
mắt 
 

-Tập xâu (xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ), luồn 

dây, buộc dây.  

- xé, lắc:  

+ Bé tập xé giấy  

+ Nào ta cùng lắc  

-Kỹ năng xếp sát cạnh  

 

 

 

x 

x 

x 

Tuần 2,3,5 

 

 

Tuần 2 

Tuần 4 

Tuần 3 

b) Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe: 

8. Trẻ biết thích nghi 
và có   một số thói 
quen, nề nếp  trong 
sinh hoạt  
 

 -Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn 

uống.  

- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt; 

rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống 

nước sau khi ăn. 

 Tuần 3,4 

 

Tuần 1,2,5 

9.Trẻ biết làm được 
một số việc với sự giúp 
đỡ của người lớn và 
một  số việc đơn giản 

tự phục vụ bản thân 
 

Tập tự phục vụ: 

-Xúc cơm, uống nước  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, 

ngủ, vệ sinh. 

-Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.  

  

Tuần 1,2,5 

Tuần 3,4,5 

 

Tuần 1,3 



-Tập một số thao tác đơn giản trong rửa 

tay, lau  mặt. 

Tuần 2,4 

II/PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

1. Trẻ thích khám phá 
thế giới xung quanh 
bằng các giác quan 
 

 Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - 

mềm, trơn (nhẵn) - xù xì 

- Nhận biết vật mềm  

 

 

x 

 

Tuần 1 

 

Tên, chức năng chính một số bộ phận của 

cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân: 

-NBTN Đôi mắt của bé  

- NBTN Bàn tay của bé 

- NB đồ dung của bé 

  

 

Tuần 3 

Tuần 4 

Tuần 5 

7. Trẻ chỉ/nói tên hoặc 
lấy hoặc cất đúng đồ 
chơi theo yêu cầu 
 

Một số màu cơ bản: 

- Nhận biết màu đỏ  

- Nhận biết màu xanh  

- NBPB màu xanh – đỏ  

 

  

Tuần 2,5 

Tuần 3 

Tuần 4 

III/PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

3.Trẻ hiểu nội dung 
truyện ngắn đơn giản 
và trả lời được các câu 
hỏi theo yêu cầu gợi ý 
của c 
 

- Nghe thực hiện yêu cầu bằng lời nói  

- Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời 

được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành 

động của các nhân vật : 

- Truyện Cháu chào ông ạ  

- Đôi bạn tốt  

- Truyện sinh nhật của thỏ con  

- Đọc thơ : 

+Bắp cải xanh  

+ Đi dép  

 Tuần 

1,2,3,4,5 

 

 

 

Tuần 1 

Tuần 2,3 

Tuần 4,5 

 

Tuần 1 

Tuần 2 

4.Trẻ nghe và nhắc lại 
các âm, các tiếng, các 
câu 
 

Phát âm rõ tiếng.  

Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc 

điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp 

 Tuần 

2,3,4,5 

 

8.Trẻ biết sử dụng lời 
nói phù hợp với một số 

tình huống đơn giản  
 

- Chào hỏi, trò chuyện  Tuần 

1,2,,3,4,5 



IV/PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM ,KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ: 

1. Trẻ nói được một 
vài thông tin về mình 
 

 Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên 

ngoài bản thân.  

Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.  

 Tuần 1,3,5 

 

Tuần 2,3,4 

8.Trẻ biết chơi cạnh 
bạn,chơi cùng bạn, 
biết cất đồ chơi 
 

Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, 

không tranh dành đồ chơi với bạn. 

 Tuần 

1,2,3,4 

6. Trẻ biết chào hỏi lễ 
phép,biết nói lời cảm 
ơn xin lỗ 
 

Thực hiện một số hành vi văn hóa và 

giao tiếp:Chào hỏi, tạm biệt… 

- Kỹ năng chào hỏi đúng cách  

 

 

x 

 

 

Tuần 1,4,5 

9. Trẻ biết hát và vận 
động theo một vài bài 
hát đơn giản, quen 
thuộc 

 

Nghe hát, hát và tập vận động đơn giản 

theo nhạc 

- Hát : Lời chào buổi sáng  

- Hát : Cá vàng bơi  

- Nghe hát: Nắng sớm  

- VĐTN : Một con vịt 

  

 

Tuần 1 

Tuần 4 

Tuần 3 

Tuần 2 

10. Trẻ thích tô màu, 
vẽ, nặn, xé, xếp 
hình,xem tranh 
 

- Nặn con giun 

- Bé tập tô màu  

- Vẽ mưa  

- Lật mở trang sách 

x Tuần 1 

Tuần 4 

Tuần 3 

Tuần 2,3,4 

 

 

 


